
BIỂU MẪU SỐ 01 

Rà soát, thống kê trẻ em, người chưa có giấy khai sinh, trẻ em mới sinh ra quá thời hạn đăng ký khai sinh 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VP ngày     tháng      năm 2026 của UBND phường Đoàn Kết) 

 

STT 

Họ, 

chữ 

đệm, 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi 

sinh 

Quê 

quán 

Giấy tờ 

tùy thân 

Họ, 

chữ 

đệm, 

tên 

người 

mẹ 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Nơi cư 

trú 

Họ, 

chữ 

đệm, 

tên 

người 

cha 

Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Quốc 

tịch 

Nơi cư 

trú 

1 

Phàng 

A 

Sơn 

01/3/2023 Nam Mông 

Bệnh 

viện 

Đa 

khoa 

tỉnh, 

phường 

Tân 

Phong, 

tỉnh 

Lai 

Châu 

Tổ dân 

phố 

Sin 

Páo 

Chải, 

phường 

Đoàn 

Kết, 

tỉnh 

Lai 

Châu 

Giấy chứng 

sinh 

Lý 

Thị 

Ca 

1993 Mông 
Việt 

Nam 

Tổ dân 

phố 

Sin 

Páo 

Chải, 

phường 

Đoàn 

Kết, 

tỉnh 

Lai 

Châu 

Phàng 

A 

Chô 

1991 Mông 
Việt 

Nam 

Tổ dân 

phố 

Sin 

Páo 

Chải, 

phường 

Đoàn 

Kết, 

tỉnh 

Lai 

Châu 

2 

Tẩn 

Thị 

Xuân 

01/5/1971 Nữ Dao 

Tổ dân 

phố 

Hồng 

Thu, 

… 

Tổ dân 

phố 

Hồng 

Thu, 

… 

Thẻ CCCD 

số … 

Chẻo 

Sa 

Mẩy 

1923 Dao 
Việt 

Nam 

Tổ dân 

phố 

Hồng 

Thu, 

… 

Tẩn 

Láo 

San 

1921 Dao 
Việt 

Nam 

Tổ dân 

phố 

Hồng 

Thu, 

… 

3 …                 

 

 

 

 

 



 

 

BIỂU MẪU SỐ 2 

Rà soát, thống kê người chết quá thời hạn đăng ký khai tử 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-VP ngày     tháng      năm 2026 của UBND phường Đoàn Kết) 

 

STT 
Họ, chữ 

đệm, tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Quốc 

tịch 
Giấy tờ tùy thân 

Đã chết 

vào lúc 

(giờ, 

phút, 

ngày, 

tháng, 

năm) 

Nơi chết 
Nguyên 

nhân chết 

Giấy báo 

tử/giấy tờ 

thay thế Giấy 

báo tử 

1 Lý A Man 05/7/1979 Nam Dao 
Việt 

Nam 

Thẻ CCCD số 

012081334571 do 

Cục CS QLHC về 

TTXH cấp ngày 

11/3/2021 

13 giờ 41 

phút, 

ngày 

15/6/2021 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu 

Suy gan 

Số 114/GBT-

BVT ngày 

15/6/2021 của 

Bệnh viện tỉnh 

Lai Châu 

2 
Trần Hồng 

Hà 
01/5/1954 Nam Kinh 

Việt 

Nam 
Thẻ CCCD … 

19 giờ 25 

phút, 

ngày 

06/5/1985 

Tổ dân phố số 3, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu 

Suy yếu 

tuổi già tự 

nhiên 

Không có 

3 …          
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